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Nằm trong top 100 bệnh viện tốt nhất thế giới,
Top 6 bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc

•Khoa quản trị kinh doanh
Đào tạo các nhà kinh doanh toàn cầu 
(làm việc trong các lĩnh vực tín dụng, 
sản xuất, kế toán, nhân lực, tài chính, kế 
hoạch, marketing, sales vv)

•�Khoa phần mềm máy tính
Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực 
phần mềm máy tính (làm việc trong tất 
cả các lĩnh vực liên quan tới phần mềm 
máy tính, ô tô, y tế, quốc phòng, xây 
dựng, đóng tàu, năng lượng vv)

•Khoa kỹ thuật điện tử 
Đào tạo các kỹ sư sáng tạo trong lĩnh vực 
điện, điện tử và thông tin truyền thông 
(làm việc trong các lĩnh vực điện tử, 
thông tin truyền thông, ô tô, y tế, vũ khí, 
đo lường, tự động hóa, ứng dụng máy 
tính vv)

•Khoa nội dung văn hóa
Đào tạo các nhà sáng tạo nội dung văn 
hóa (làm việc trong các lĩnh vực văn hóa 
– đài truyền hình, phim, ca nhạc, trò 
chơi, quảng cáo, triển lãm, marketing)

•Khoa media
Đào tạo các chuyên gia sáng tạo nội 
dung online với nền tảng là việc giáo dục 
về kỹ thuật, sản xuất, lên kế hoạch phần 
mềm.

•�Khoa ngôn ngữ và văn học Hàn 
Quốc
Đào tạo các nhân tài có năng lực cao cấp 
có nền tảng là các kiến thức về tiếng 
Hàn (làm việc trong các lĩnh vực giảng 
dạy, quảng cáo, nhà văn, nhà xuất bản, 
đài truyền hình, sáng tạo nội dung vv)

Mục tiêu đào tạo và các khoa tiêu biểu

Bệnh viện xuất sắc
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Ưu điểm về vị trí Môi trường hiện đại

Được đánh giá là trường 
đại học xuất sắc

• Chỉ mất 30 phút để đi tới ga Gangnam
• 1 tiếng tới sân bay Incheon
• Nằm ở thành phố mới Gwanggyo
• Trung tâm giao thông

• Di sản văn hóa thế giới Hwaseong, 
làng văn hóa Hàn Quốc

•  Liền kề khu công nghiệp công nghệ cao 
(côngty Samsung , công ty quảng cáo 
Bio Belt, côngty ITBelt Dongtan-Pangyo

• ��Có chi phí sinh hoạt rẻ hơn so với Seoul
• ��Khuôn viên trường sạch sẽ và đẹp
• ��Có bệnh viện cấp quốc tế trong khuôn viên 
trường

•�Xếp thứ 13 theo đánh giá của tuần báo 
Jungangilbo(năm 2023)

•�Xếp thứ 488 theo đánh giá đại học thế 
giới QS (năm 2022~2023)

•����Xếp thứ 21 trong Bảng xếp hạng các 
trường đại học sáng tạo châu Á của 
Reuters (năm 2018)

•����Xếp thứ 501~600 theo đánh giá đại học 
thế giới THE (năm 2024)

Các chương trình hỗ 
trợ du học sinh

• Hỗ trợ thích ứng 
�Có nhiều  chương t r ình  hỗ t rợ  th ích  ứng 
sinh hoạt tại trường như chương trình học với học 
sinh Hàn Quốc vv

• �Chương trình tư vấn tâm lý dành riêng cho du 
học sinh.

• ��Cung cấp bài giảng tiếng Hàn online miễn 
phí

• ��Mở lớp dạy ôn thi Topik miễn phí và hỗ trợ 
đăng ký thi Topik

• ��Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đa 
dạng

• ��Nhận được học bổng khi học lên đại học tại 
trường Ajou và học bổng cho học sinh xuất 
sắc

• ��Sinh viên đang theo học được đăng ký miễn 
phí bảo hiểm mất mát

• ��Chi viện cho hoạt động câu lạc bộ
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Học kỳ
Hạn chót đăng ký Kiểm tra trình 

độ đầu vào
Giới thiệu

định hướng
Bắt đầu

 khóa học
Kết thúc 
khóa họcỞ nước ngoài Ở Hàn Quốc

Mùa 
xuân

13.11.2023 
~29.12

13.11.2023 
~5.1.2024

Thứ 2 
19.2.2024

Thứ 5 
29.2.2024

Thứ 2 
4.3.2024

Thứ 6 
10.5.2024

Mùa 
hè

12.2.2024 
~29.3

12.2.2024 
~5.4

Thứ 2 
20.5.2024

Thứ 6 
31.5.2024

Thứ 2 
3.6.2024

Thứ 6 
9.8.2024

Mùa 
thu 

13.5.2024 
~28.6

13.5.2024
~5.7

Thứ 2 
19.8.2024

Thứ 6 
30.8.2024

Thứ 2 
2.9.2024

Thứ 5 
14.11.2024

Mùa 
đông

12.8.2024
~27.9

12.8.2024
~4.10

Thứ 2 
18.11.2024

Thứ 6 
29.11.2024

Thứ 2 
2.12.2024

Thứ 5 
13.2.2024

■ �Học sinh tốt nghiệp cấp 3 trở lên hoặc học sinh có học lực 
tương ứng.

1. Điều kiện đăng ký

2. Quy trình đăng ký

3. Kế hoạch tuyển sinh

✽ �Đối với học sinh đang cư trú tại Hàn Quốc, yêu cầu phải có thẻ đăng ký người nước 
ngoài hợp pháp.

✽ �Kết quả sẽ được thông báo riêng cho từng học sinh.
✽ �Chú ý : lịch trình trên có thể thay đổi tùy theo tình hình. 

Đăng ký và 
nộp hồ sơ 

Xét duyện hồ 
sơ (phỏng vấn) 
và thông báo 

kết quả 

Đóng học phí 
và gửi thư mời 

nhập học 

Nhập cảnh 
Hàn Quốc và 

nhập học.
Đăng kí visa 

1 2 3 54
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STT Hồ sơ đăng ký Nội dung

1 Đăng ký •�Đăng ký online qua trang web  http://cieweb.ajou.ac.kr

2

Bằng tốt 
nghiệp học lực 
cấp gần nhất

•Bằng tốt nghiệp bản dịch tiếng Anh hoặc Hàn và
���•�Bằng tốt nghiệp phải được hợp pháp hóa lãnh sự Hàn 
Quốc

3 Bảng điểm

•�Bảng điểm cần phải có đầy đủ điểm số môn học của 
từng lớp.

•�Bảng điểm cần phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng 
Hàn và được hợp pháp hóa lãnh sự Hàn Quốc

4
Hộ khẩu hoặc 
giấy khai sinh

•�Hộ khẩu và giấy khai sinh (phải bao gồm tên của các thành 
viên trong gia đình, tài liệu có thể nhận biết được tên tiếng 
Anh). 

•�Trường hợp học sinh có người thân đang sống tại Hàn 
Quốc: nộp bản sao thẻ người nước ngoài của người đang 
sống tại Hàn Quốc (cả mặt trước và mặt sau)

5
Chứng minh 

tài chính

•�Giấy xác nhận số dư trên 10 triệu won bản tiếng Anh được 
cấp bởi ngân hàng.(tài khoản duy trì trên 3 tháng)

•�Đơn vị tiền tệ phải được viết bằng KRW. 
•�Chỉ giấy chứng nhận được cấp trong vòng một tháng gần 
nhất có hiệu lực.

•�Giấy xác nhận nơi công tác của bố mẹ và giấy chứng nhân 
thu nhập (giấy đăng ký kinh doanh) bản dịch tiếng Anh.

6 Hộ chiếu •�Một bản sao hộ chiếu mặt có thông tin của học sinh 

1) Trường hợp học sinh phải đăng ký VISA học ngôn ngữ (D-4) 

4. Hồ sơ đăng ký

✽ ��Nếu hồ sơ nhập học bị phát hiện làm giả, việc nhập học sẽ bị hủy cho dù học sinh đã 
được xét duyệt đỗ vào trường

✽ �Trường hợp trong gia đình có người cư trú bất hợp pháp, học sinh không thể đăng ký 
visa, và việc nhập học sẽ bị hủy.
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STT Hồ sơ đăng ký Nội dung

1 Đăng ký
Đăng ký online qua trang web  
http://cieweb.ajou.ac.kr

2 Bằng tốt nghiệp học 
lực cấp gần nhất

Bằng và bảng điểm cấp học gần nhất được công chứng
lãnh sự (hoặc đơn xác nhận đang học tại trường)

3 Hộ chiếu Một bản sao hộ chiếu mặt có thông tin của học sinh
4 Thẻ người nước ngoài Một bản sao mặt trước và mặt sau thẻ người nước ngoài

Loại chi phí Số tiền(KRW) Ghi chú Tài khoản
Học phí 1.450.000 won •�1 học kỳ(10 tuần)

Học sinh đỗ phỏng
vấn sẽ được thông
báo riêng qua email

Phí tuyển 
sinh 100.000 won

•�Không hoàn lại
•�Chỉ nộp kỳ đầu 

tiên

Loại phòng Giai đoạn Số tiền(KRW) Ghi chú

Ký túc xá quốc tế 
phòng 2 người

Một học kỳ(học sinh đại học) 1.372.000 won

Kỳ nghỉ(8 tuần) 785.000 won Nghỉ hè, 
nghỉ đông

Tòa Hwahong
 phòng 2 người

Một học kỳ(học sinh đại học) 1.050.000 won

Kỳ nghỉ(8 tuần) 594.000 won Nghỉ hè, 
nghỉ đông

Tòa Hwahong 
Phòng 4 người

Một học kỳ(học sinh đại học) 712.000 won

Kỳ nghỉ(8 tuần) 452.000 won

✽ �Học sinh phải chịu phí chuyển khoản tùy theo mức phí của từng ngân hàng. Trong trường 
hợp xuất hiện số tiền chênh lệch do tỷ giá, học sinh sẽ phải đóng thêm sau khi nhập học. 

✽ �Số tiền trên được tính theo tiêu chuẩn năm 2023, sau này có thể thay đổi.
✽ �Trong trường hợp ký túc xá trong trường không đủ chỗ, học sinh có thể phải ở bên ngoài. 
✽ �Theo lịch trình của ký túc xá trong trường, học sinh nhập học kỳ mùa hè và kỳ 

mùa đông sẽ phải ở ngoài khoảng một tháng rồi mới được chuyển vào ở ký túc xá. 

5. Học phí

6. Ký túc xá

2) �Trường hợp học sinh đang sống tại Hàn Quốc với visa hợp 
lệ không phải visa D-4 
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Thời điểm yêu cầu hoàn  phí Tỉ lệ hoàn  phí Số tiền 
(KRW) Ghi chú

Khi bị trượt visa (trong vòng 2 
tuần kể từ khi khai giảng) và trước 

thời điểm khai giảng
100% 1.450.000 won

•�Phí tuyển sinh 
không được hoàn 
lại. 

•�Số tiền hoàn lại 
được tính dựa trên 
học phí của một 
kỳ.

Trong vòng 2 tuần sau khi khai 
giảng 80% 1.160.000 won

Trong vòng 4 tuần sau khi khai 
giảng 60% 870.000 won

Trong vòng 6 tuần sau khi khai 
giảng 40% 580.000 won

Quá 6 tuần sau khi khai giảng và khi đổi 
sang Visa khác với mục đích nhập cảnh 
để học tiếng Hàn (không bao gồm Visa 
kết hôn ), không rõ nơi ở, cư trú bất hợp 
pháp

Không được 
hoàn tiền -

           

Tiết học Thời gian Thời gian
1 Từ 09h đến 09h50 Từ 13h30 đến 14h20
2 Từ 10h đến 10h50 Từ 14h30 đến 15h20
3 Từ 11h đến 11h50 Từ 15h30 đến 16h20
4 Từ 12h đến 12h50 Từ 16h30 đến 17h20

Loại học bổng Điều kiện Học bổng

Học sinh xuất sắc 
loại 1 Xếp thứ nhất trong toàn bộ khóa học Miễn 100% học phí cho học kỳ kế 

tiếp

Học sinh xuất sắc 
loại 2 Xếp thứ nhất theo từng cấp Giảm 50% học phí cho học kỳ kế 

tiếp

Sinh viên
mới xuất sắc

loại 1&2
Học sinh có điểm nhập học

xuất sắc
Giảm từ 50% đến 100% học

phí cho học kỳ đầu tiên

Sinh viên
mới xuất sắc

loại 3
Học sinh có điểm nhập học

xuất sắc
Miễn 100% học phí cho 2

học kỳ đầu tiên

Gia đình
AJOU

Học sinh có anh chị em đang
theo học tại trường Ajou

Giảm 50 % học phí cho
học kỳ đầu tiên

Học lên đại
học và thạc

sĩ

Học sinh học lên đại học và
thạc sĩ tại trường Ajou (không
bao gồm học sinh nhận học

bổng chính phủ hoặc học bổng
toàn phần

· Đại học: 200.000won
· Cao học: 300.000won

Phát triển
bản thân

Trung tâm tuyển chọn công
khai chương trình hoặc đội Dưới 1 triệu won

8. Các thông tin khác

1) Thời khóa biểu

2) Học bổng

7. Chính sách hoàn phí
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Cổng 
chính

9. Liên hệ

Địa chỉ : �16502 Room 101, Campus Plaza, Worldcup Road 199, Yeongtong 
District, Suwon Si (city), Gyeonggido (province), Republic of Korea

Fax : +82-31-219-1674

Số điện thoại : +82-31-219-3616/3599

Website : cie.ajou.ac.kr

Email : koli@ajou.ac.kr

www.facebook.com/ajoucie

➊ Campus Plaza
➋ Sân vận động
➌ Phòng gym
➍ Thư viện
➎ Yulgok Hall
➏ Tòa Songjae
➐ Bệnh viện đại học Ajou
➑ Well-being Center

Trung tâm giáo 
dục quốc tế- 
phòng 101 tòa 
Campus Plaza 
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